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I. PHẦN CHUNG ( 4.5 điểm)
Câu 1 ( 2 điểm). Đồng chí hiểu thế nào là Kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Hãy nêu mục đích, nguyên tắc về Kiểm định chất lượng giáo dục (theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐTngày 23  tháng 11  năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Câu 2 ( 2 điểm). Đồng chí hãy:

a. Nêu nguyên tắc dạy thêm, học thêm theo công văn Số: 1237 /SGDĐT-GDTrH ngày 13  tháng 9  năm 2013 của SGD&ĐT Hải Dương. Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 20/2013/QD-UBND ngày 10/9/2013 của UBND tỉnh Hải Dương Ban hành “Quy định về dạy thêm, học thêm chương trình phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương”, 

b. Đồng chí hãy trình bày quy trình tổ chức dạy thêm, học thêm theo công văn Số: 1237 /SGDĐT-GDTrH ngày 13  tháng 9  năm 2013 của SGD&ĐT Hải Dương trong trường trung học cơ sở.

c. Đồng chí hãy nêu hồ sơ và quy trình tổ chức dạy thêm học thêm theo công văn Số: 1237 /SGDĐT-GDTrH ngày 13  tháng 9  năm 2013 của SGD&ĐT Hải Dương ở ngoài nhà trường.

Câu 3 ( 0.5 điểm) . Thế nào là sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học ?
I. PHẦN CHUYÊN MÔN :  Ngữ văn ( 5.5 điểm)
Câu 1 (2.5 điểm) Đồng chí hãy đề xuất phương án giảng dạy học sinh theo nội dung sau. 
a) Phân tích lỗi diễn đạt và sửa lỗi cho các câu sau:

-  Do lượng mưa năm nay kéo dài nên đã gây nhiều thiệt hại cho mùa màng.

-  Trong thời kỳ đổi mới, Việt Nam đã thành lập quan hệ ngoại giao với hầu hết các nước trên thế giới.

-  “Đồng hành cùng bài hát Việt” là chương trình truyền hình đặc sắc.

-  Phát âm lệch chuẩn là một yếu điểm cần khắc phục của học sinh THCS hiện nay.

b) “Cái hay của thơ là ở sự bình dị.”. Hãy chứng tỏ nhận xét đó đúng với đoạn thơ sau:

“Chân phải bước tới cha

 Chân trái bước tới mẹ

Một bước chạm tiếng nói

Hai bước tới tiếng cười”

                                        (Trích “Nói với con” – Y Phương, Ngữ văn 9, tập II trang 72)
Câu 2 ( 3.0 điểm)



Những ngày qua, cả nước đang hướng về miền Trung, miền Bắc với nỗi lo lắng trước cơn bão "quái vật" Haiyan. Cùng thời điểm đó, có hai sự việc:

- Trong những bản tin báo cơn bão Haiyan vào Miềm trung Việt Nam của Đài truyền hình Việt Nam có tin: “Chiều tối ngày 9-11nữ phóng viên Nguyễn Thị Hồng Sen của Đài Truyền thanh huyện Đức Phổ bị tai nạn giao thông trên đường tác nghiệp đưa tin siêu bão Haiyan.”

- Lời “chia sẻ” của MC chương trình Giọng hát Việt – 10/11: “Đồng bào miền Trung đang hứng chịu cơn siêu bão mang tên Hải Yến. Chính vì vậy, chúng ta hãy dành cho đồng bào một tràng pháo tay…".

Tin bão cuối cùng của nữ phóng viên Hồng Sen  và lời nói Xin một tràng pháo tay cho đồng bào bão lũ miền Trung gợi trong mỗi chúng ta những suy nghĩ gì?

--------------------- HẾT ------------------------------
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	ĐÁP ÁN 
ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI

NĂM HỌC 2013 – 2014

Môn thi: Ngữ văn




I. PHẦN CHUNG ( 4.5 điểm)
Câu 1 ( 1.20 điểm) Đồng chí hiểu thế nào là Kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Hãy nêu mục đích, nguyên tắc về Kiểm định chất lượng giáo dục (theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐTngày 23  tháng 11  năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đáp án:

- Kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên là hoạt động đánh giá (bao gồm tự đánh giá và đánh giá ngoài) để xác định mức độ cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và việc công nhận cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của cơ quan quản lý nhà nước.  ( 0.5 điểm)
- Mục đích kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên .Kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) nhằm giúp cơ sở giáo dục xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn, để xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của cơ sở giáo dục; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá và công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. ( 0.5 điểm)
- Nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục
1. Độc lập, khách quan, đúng pháp luật. (0.1điểm)
2. Trung thực, công khai, minh bạch. (0.1điểm)
Câu 2 ( 2.5điểm) Đồng chí hãy:

a. Nêu nguyên tắc dạy thêm, học thêm theo công văn Số: 1237 /SGDĐT-GDTrH ngày 13  tháng 9  năm 2013 của SGD&ĐT Hải Dương. Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 20/2013/QD-UBND ngày 10/9/2013 của UBND tỉnh Hải Dương Ban hành “Quy định về dạy thêm, học thêm chương trình phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương”, 

Đáp án:

Nguyên tắc tổ chức dạy thêm, học thêm:

- Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá.                                                                                                                     ( 0.20điểm)
- Không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc học sinh và gia đình học sinh học thêm.
                                                                                                                       ( 0.20điểm)
- Thời gian học thêm: không quá 3 buổi/tuần đối với học sinh trung học cơ sở, không quá 4 buổi/tuần đối với học sinh trung học phổ thông. Mỗi buổi học thêm không quá 3 tiết.                                     

                                                                                                                     (0.20điểm)

- Việc bố trí lịch học thêm phải đảm bảo thuận lợi cho học sinh được chọn môn học thêm theo nhu cầu, mỗi buổi dạy thêm không quá 2 môn; không tổ chức dạy thêm học thêm các bộ môn văn hóa trong nhà trường vào các buổi tối, ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định.       

                                                                                                                             (0.20điểm)

- Mỗi lớp học thêm không quá 40 học sinh. Không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa. Học sinh trong cùng một lớp dạy thêm, học thêm phải có học lực tương đương nhau.                                                                                                           (0.20điểm)
b. Đồng chí hãy trình bày hồ sơ và quy trình tổ chức dạy thêm, học thêm theo công văn Số: 1237 /SGDĐT-GDTrH ngày 13  tháng 9  năm 2013 của SGD&ĐT Hải Dương trong trường trung học cơ sở.)
Đáp án:


Hồ sơ xin cấp phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường gồm:


- Tờ trình về việc xin cấp phép dạy thêm do Hiệu trưởng đề nghị (mẫu số 1);     

                                                                                                                       (0.1điểm)

- Kế hoạch tổ chức dạy thêm của từng lớp (mẫu 2);                           (0.1điểm)

- Báo cáo tình hình CSVC đảm bảo cho việc dạy thêm;                     (0.1điểm)

- Danh sách giáo viên dạy thêm (mẫu 3)                                            (0.1điểm)

- Danh sách học sinh từng lớp (kèm theo Đơn xin học thêm của học sinh; Chú ý: đơn phải nêu rõ tên lớp học chính khóa  học sinh đang học ).                              (0.1điểm)

- Bản phân công chuyên môn của giáo viên trong năm học.                (0.1điểm)
 Nơi tiếp nhận hồ sơ và cấp phép dạy thêm


Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố tiếp nhận hồ sơ và cấp phép cho các trường Tiểu học, THCS và tổ chức, cá nhân dạy thêm cho đối tượng học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 hoặc đã tốt nghiệp lớp 9 trên địa bàn huyện/TP/TX. Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng quy trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp giấy phép dạy thêm đảm đúng quy định cải cách thủ tục hành chính.                                                                            (0.1điểm)

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ và cấp phép dạy thêm cho các trường THPT, Trung tâm GDTX và các tổ chức, cá nhân dạy thêm cho đối tượng học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 và học sinh đã tốt nghiệp lớp 12 ôn chương trình THPT để thi đại học, cao đẳng…..trên địa bàn tỉnh.                                                                               (0.1điểm)

- Thời hạn thẩm định cấp phép dạy thêm không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.                                                                                                        (0.1điểm)

- Thời hạn của giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường tối đa là 12 tháng.                                                                                                (0.1điểm)
c. Đồng chí hãy nêu hồ sơ và quy trình tổ chức dạy thêm học thêm theo công văn Số: 1237 /SGDĐT-GDTrH ngày 13  tháng 9  năm 2013 của SGD&ĐT Hải Dương ở ngoài nhà trường THCS.

Đáp án:

Hồ sơ xin cấp phép dạy thêm ngoài nhà trường gồm có:


- Đơn xin cấp phép dạy thêm do tổ chức, cá nhân đề nghị (mẫu 4) ;     (0.1điểm)

- Kế hoạch dạy thêm của từng lớp (mẫu 2);                                            (0.1điểm)

- Thống kê tình hình CSVC phòng học, bàn ghế, điện nước, ánh sáng….. đảm bảo cho việc dạy thêm;                                                                                             (0.1điểm))

- Danh sách giáo viên dạy thêm (mẫu 3);                                               (0.1điểm)

- Xác nhận của UBND xã, phường về tình hình CSVC và đảm bảo an ninh trật tự; 

                                                                                                                           (0.1điểm)                      

- Báo cáo sách học sinh từng lớp sau khi cấp phép, phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra;                                                                                                                     (0.1điểm)

- Bản sao hợp đồng thuê địa điểm (nếu địa điểm dạy thêm không thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân xin cấp phép dạy thêm);                                                              (0.1điểm)

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ đào tạo của giáo viên dạy thêm và người đứng đầu tổ chức dạy thêm.                                                                                                 (0.1điểm)
Câu 3 ( 0.5 điểm) . Thế nào là sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học ?

Đáp án:

- Là hoạt động chuyên môn nhưng ở đó GV tập trung phân tích các vấn đề liên quan đến người học.                                                                                                                 ( 0.25 điểm)
- Không tập trung vào việc đánh giá giờ học, xếp loại GV mà nhằm khuyến khích GV tìm ra nguyên nhân tại sao việc học của HS chưa đạt kết quả như mong muốn và có biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học, tạo cơ hội cho HS được tham gia vào quá trình học tập; giúp GV có khả năng chủ động điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy sao cho phù hợp với từng đối tượng HS.                                

                                                                                                                        (0.25 điểm)
I. PHẦN CHUYÊN MÔN :  Ngữ văn ( 5.5 điểm)
Câu 1 (2.5 điểm)

Đồng chí hãy đề xuất phương án giảng dạy học sinh theo nội dung sau. 

a) Phân tích lỗi diễn đạt và sửa lỗi cho các câu sau:

-  Do lượng mưa năm nay kéo dài nên đã gây nhiều thiệt hại cho mùa màng.

-  Trong thời kỳ đổi mới, Việt Nam đã thành lập quan hệ ngoại giao với hầu hết các nước trên thế giới.

-  “Đồng hành cùng bài hát Việt” là chương trình truyền hình đặc sắc.

-  Phát âm lệch chuẩn là một yếu điểm cần khắc phục của học sinh THCS hiện nay.

Đáp án: 

Căn cứ vào nội dung định hướng, GV cóa thể đề xuất các phương án tiếp cận khác nhau:
a. Lỗi diễn đạt của các câu đã cho là dùng từ hoặc kết hợp từ trong câu không đúng.

Câu 1: Mối quan hệ giữa các từ “lượng mưa” và “kéo dài” đặt trong văn cảnh đó không hợp lý. Lượng mưa chí có thể là: lớn, nhỏ, nhiều ít chứ không phải là kéo dài.
Cách sửa: Do mùa  mưa năm nay kéo dài nên đã gây nhiều thiệt hại cho mùa màng.

Hoặc: Do lượng mưa năm nay lớn nên đã gây nhiều thiệt hại cho mùa màng.
Câu 2:  từ “thành lập” dùng trong câu không hợp: “thành lập” là lập nên, xây nên cơ quan, tổ chức, hay công ty, câu lạc bộ… “Quan hệ ngoại giao” không phải là một tổ chức, là mối quan hệ ngang nhau, bình đẳng…

=> Cách sửa: -  Trong thời kỳ đổi mới, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hầu hết các nước trên thế giới.

Câu 3: Dùng thừa từ “cùng” bởi đồng hành mang nghĩa là đi cùng. Dùng chuẩn của câu là: “Đồng hành bài hát Việt” là chương trình truyền hình đặc sắc.( Tuy vậy, ta vẫn thấy đâu đó người ta dùng cách nói “đồng hành cùng” là do thói quen khó sửa).

Câu 4: Dùng sai từ “yếu điểm”. Vì “yếu điểm” là điểm trọng yếu, chỗ quan trọng.

=>Sửa lại: -  Phát âm lệch chuẩn là một điểm yếu cần khắc phục của học sinh THCS hiện nay.

Phần a : 1 điểm, 4 ý, mỗi ý đúng được 0,25 điểm

b) “Cái hay của thơ là ở sự bình dị.”. Hãy chứng tỏ nhận xét đó đúng với đoạn thơ sau:

“Chân phải bước tới cha

 Chân trái bước tới mẹ

Một bước chạm tiếng nói

Hai bước tới tiếng cười”

                                       (Trích “Nói với con” – Y Phương, Ngữ văn 9, tập II trang 72)
Đáp án:
Người viết có thể có nhiều cách diễn đạt khác nhau, sau đây là một vài định hướng:

- Nêu đôi nét về tác giả, tác phẩm, giới thiệu vị trí đoạn thơ.  Khẳng đinh nhận xét: “Cái hay của thơ là ở sự bình dị.” là một nhận định đúng.

- Tập trung làm nổi bật nét đẹp bình dị của đoạn thơ ở các phương diện nghệ thuật, nội dung.

+ Nghệ thuật: Hình ảnh thơ quen thuộc, gần gũi.

                       Ngôn ngữ thơ bình dị, nhịp thơ đều đặn.



Nhiều từ ngữ được lặp lại.



Đặc biệt, đoạn  thơ được viết theo lối tư duy của người miền núi: cách nói giàu hình ảnh, cụ thể, mộc mạc nhưng giàu tính khái quát.

+ Nội dung: Đoạn thơ viết về một đề tài quen thuộc, gần gũi: tình cảm gia đình. Qua đoạn thơ ta thấy một không khí gia đình đầm ấm, yên vui, hạnh phúc (những tiếng cười, những bước đi chập chững của con trẻ, đôi bàn tay nâng đỡ, đón đợi của cha mẹ…)


Qua đó khẳng định: gia đình chính là cội  nguồn sinh dưỡng của mỗi người. 

-Kết luận: khẳng định vấn đề: có nhiều yếu tố làm nên cái hay của thơ ca nhưng lối viết bình dị bao giờ cũng mang đến cho tác phẩm nhiều thành công. Đằng sau sự bình dị về ngôn từ, hình ảnh…. là những giá trị nội dung sâu sắc được gửi gắm…

=> Nếu người viết nêu được đầy đủ 2 nét bình dị dựa trên đặc điểm: nghệ thuật, nội dung, diễn đạt tốt, viết giàu cảm xúc… cho đủ 1,5 điểm. Người chấm tùy vào bài làm cho các mức điểm còn lại.

Câu 2 ( 3 điểm)


Những ngày qua, cả nước đang hướng về miền Trung, miền Bắc với nỗi lo lắng trước cơn bão "quái vật" Haiyan. Cùng thời điểm đó, có hai sự việc:

- Tin bão cuối cùng của nữ phóng viên Hồng Sen: “Chiều tối ngày 9-11nữ phóng viên Nguyễn Thị Hồng Sen của Đài Truyền thanh huyện Đức Phổ bị tai nạn giao thông trên đường tác nghiệp đưa tin siêu bão Haiyan.”

- Lời “chia sẻ” của MC chương trình Giọng hát Việt - 10.11: “Đồng bào miền Trung đang hứng chịu cơn siêu bão mang tên Hải Yến. Chính vì vậy, chúng ta hãy dành cho đồng bào một tràng pháo tay…".

Tin bão cuối cùng của nữ phóng viên Hồng Sen  và lời nói Xin một tràng pháo tay cho đồng bào bão lũ miền Trung gợi trong mỗi chúng ta những suy nghĩ gì?

Đáp án:

Người viết có nhiều cách trình bày khác nhau, cách nhìn, cách đánh giá khác nhau cho vấn đề, sau đây là một vài định hướng:

-Phân tích sự việc     ( 1 đểm)
+ Tin bão cuối cùng của nữ phóng viên Hồng Sen.

 Nữ phóng viên trên đường đi làm nhiệm vụ đưa tin về cơn bão, cập nhật tình hình đồng bão miền Trung chống bão… Trời tối, trên đường về cơ quan làm bản tin chị không may bị nạn… Điều đó thể hiện tinh thần trách nhiệm với công việc. Hơn thế nữa là nỗi lo lắng, là tình cảm mà chị dành cho đồng bào mình trong hoạn nạn. Là phận nữ, lại đang có con nhỏ, không quản ngại mưa bão, dấn thân vì nhiệm vụ… đó là tấm lòng hy sinh quên mình đáng để chúng ta nể trọng.

+ Lời nói của một MC: Xin một tràng pháo tay cho đồng bào bão lũ miền Trung.


Đặt trong bối cảnh cơn siêu bão đã tàn phá tan hoang Philippin trên đường tiến vào nước ta… thì điều đó không chỉ là sự thiếu chín chắn, vô ý mà sâu xa hơn, đó là sự thờ ơ, vô tình, vô cảm trước hoạn nạn của đồng bào, của đất nước.

-Trình bày quan điểm bản thân ( 1 điểm)

+ Ngợi ca những con người biết hy sinh, biết ý thức được vai trò trách nhiệm của bản thân với cộng đồng. Biết hòa mình vào buồn vui, khó khăn hoạn nạn hay nỗi đau chung của đồng loại. Những tấm gương như thế sẽ  khiến xã hội ngày càng tốt đẹp hơn và bản thân những người như vậy sẽ trở thành bất tử.

+ Ngược lại, những con người sống thờ ơ, vô tình, vô cảm sẽ khó thấu hiểu được nỗi đau của người khác, khó đồng lòng chung tay góp sức xây dựng cộng đồng. Trong bối cảnh đất nước ta vừa đi qua chiến tranh, đất nước còn nghèo, nhiều bão lũ thiên tai… thì những biểu hiện như thế rất đáng phê phán.

+ Lẽ sống giàu lòng nhân ái, giàu đức hy sinh, quên mình vì nhiệm vụ… tiếp nối truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc. Còn sống thờ ơ, vô cảm… là đi ngược lại với đạo lý làm người.

-Từ đó, người viết liên hệ, định hướng bài học nhận thức, hành động. ( 1điểm)
--------------------- HẾT -------------------------------

	UBND HUYỆN NINH GIANG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


Đề thi chính thức

(Đề gồm 01 trang)

	ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI

NĂM HỌC 2013 – 2014

Môn thi: Sinh học

Thời gian làm bài: 120 phút

(Không kể thời gian giao đề)




I. PHẦN CHUNG

Câu 1 ( 2 điểm) Đồng chí hiểu thế nào là Kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Hãy nêu mục đích, nguyên tắc về Kiểm định chất lượng giáo dục (theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐTngày 23  tháng 11  năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Câu 2 ( 2 điểm) Đồng chí hãy:

a. Nêu nguyên tắc dạy thêm, học thêm theo công văn Số: 1237 /SGDĐT-GDTrH ngày 13  tháng 9  năm 2013 của SGD&ĐT Hải Dương, Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 20/2013/QD-UBND ngày 10/9/2013 của UBND tỉnh Hải Dương Ban hành “Quy định về dạy thêm, học thêm chương trình phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương”, 

b. Đồng chí hãy trình bày quy trình tổ chức dạy thêm, học thêm theo công văn Số: 1237 /SGDĐT-GDTrH ngày 13  tháng 9  năm 2013 của SGD&ĐT Hải Dương trong trường trung học cơ sở.

c. Đồng chí hãy nêu hồ sơ và quy trình tổ chức dạy thêm học thêm theo công văn Số: 1237 /SGDĐT-GDTrH ngày 13  tháng 9  năm 2013 của SGD&ĐT Hải Dương ở ngoài nhà trường.

Câu 3 (0.5 điểm) . Thế nào là sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học ?
I. PHẦN CHUYÊN MÔN :  Sinh Học
Câu 1 (2,5 điểm). Đồng chí hãy đề xuất phương án giảng dạy học sinh theo nội dung sau. 
a) Ở một loài động vật, giả sử có một tinh bào bậc 1 chứa hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng Bb và Cc khi  giảm phân sẽ cho ra mấy loại tinh trùng? Vì sao?
b) Ở một loài động vật khác, giả sử có một noãn bào bậc 1 chứa ba cặp nhiễm sắc thể AaBbCc khi giảm phân sẽ cho ra mấy loại trứng? Vì sao?

c) Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 12. Hãy nêu cơ chế hình thành thể  tứ bội (4n = 24) do nguyên phân không bình thường.

        Câu 2. (3,0 điểm).
        a, Chu kỳ tế bào là gì? Ý nghĩa của việc điều hoà chu kỳ tế bào?

        b, Trong nhân của tế bào lưỡng bội (2n) ở người chứa khoảng 6.109 cặp nuclêôtit. Hãy cho biết trong nhân các tế bào sau đây chứa bao nhiêu cặp nuclêôtit?

        - Tế bào ở pha G1; Tế bào ở pha G2 ; Tế bào nơron; Tinh trùng.

        c, Quan sát các tế bào sinh dục sơ khai của ruồi giấm đực và ruồi giấm cái thực hiện nguyên phân một số đợt, sau đó tất cả các tế bào con tạo thành đều tiến hành giảm phân tạo giao tử, nhận thấy: tổng hàm lượng ADN trong nhân của các tế bào sinh tinh và các tế bào sinh trứng là 72pg (picrogram), tổng hàm lượng ADN trong nhân các tinh trùng tạo thành nhiều hơn tổng hàm lượng ADN trong nhân các trứng tạo thành là 124pg. Biết hàm lượng ADN trên các NST trong mỗi tế bào khi đang ở kì sau của giảm phân II là 2pg. Xác định số lần nguyên phân của mỗi loại tế bào sinh dục sơ khai nói trên.

        d,  Nếu tất cả các trứng sinh ra đều được thụ tinh, các hợp tử tạo thành đều trải qua một số đợt nguyên phân liên tiếp như nhau và tổng hàm lượng ADN trong nhân của các tế bào con sinh ra từ các hợp tử này là 256pg thì mỗi hợp tử trên nguyên phân mấy đợt?

(Các tế bào ở mỗi mô đều  nguyên phân với số lần bằng nhau)
--------------------- HẾT -------------------------------

	UBND HUYỆN NINH GIANG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



	ĐÁP ÁN
 ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI

NĂM HỌC 2013 – 2014

Môn thi: Sinh Học




I. PHẦN CHUNG ( 4.5 điểm)
Câu 1 ( 1.20 điểm) Đồng chí hiểu thế nào là Kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Hãy nêu mục đích, nguyên tắc về Kiểm định chất lượng giáo dục (theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐTngày 23  tháng 11  năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đáp án:

- Kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên là hoạt động đánh giá (bao gồm tự đánh giá và đánh giá ngoài) để xác định mức độ cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và việc công nhận cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của cơ quan quản lý nhà nước.  ( 0.5 điểm)
- Mục đích kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên .Kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) nhằm giúp cơ sở giáo dục xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn, để xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của cơ sở giáo dục; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá và công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. ( 0.5 điểm)
- Nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục
1. Độc lập, khách quan, đúng pháp luật. (0.1điểm)
2. Trung thực, công khai, minh bạch. (0.1điểm)
Câu 2 ( 2.5điểm) Đồng chí hãy:

a. Nêu nguyên tắc dạy thêm, học thêm theo công văn Số: 1237 /SGDĐT-GDTrH ngày 13  tháng 9  năm 2013 của SGD&ĐT Hải Dương. Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 20/2013/QD-UBND ngày 10/9/2013 của UBND tỉnh Hải Dương Ban hành “Quy định về dạy thêm, học thêm chương trình phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương”, 

Đáp án:

Nguyên tắc tổ chức dạy thêm, học thêm:

- Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá.                                                                                                                     ( 0.20điểm)
- Không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc học sinh và gia đình học sinh học thêm.

                                                                                                                       ( 0.20điểm)
- Thời gian học thêm: không quá 3 buổi/tuần đối với học sinh trung học cơ sở, không quá 4 buổi/tuần đối với học sinh trung học phổ thông. Mỗi buổi học thêm không quá 3 tiết.                                     

                                                                                                                     (0.20điểm)

- Việc bố trí lịch học thêm phải đảm bảo thuận lợi cho học sinh được chọn môn học thêm theo nhu cầu, mỗi buổi dạy thêm không quá 2 môn; không tổ chức dạy thêm học thêm các bộ môn văn hóa trong nhà trường vào các buổi tối, ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định.       

                                                                                                                             (0.20điểm)

- Mỗi lớp học thêm không quá 40 học sinh. Không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa. Học sinh trong cùng một lớp dạy thêm, học thêm phải có học lực tương đương nhau.                                                                                                           (0.20điểm)
b. Đồng chí hãy trình bày hồ sơ và quy trình tổ chức dạy thêm, học thêm theo công văn Số: 1237 /SGDĐT-GDTrH ngày 13  tháng 9  năm 2013 của SGD&ĐT Hải Dương trong trường trung học cơ sở.)
Đáp án:


Hồ sơ xin cấp phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường gồm:


- Tờ trình về việc xin cấp phép dạy thêm do Hiệu trưởng đề nghị (mẫu số 1);     

                                                                                                                       (0.1điểm)


- Kế hoạch tổ chức dạy thêm của từng lớp (mẫu 2);                           (0.1điểm)

- Báo cáo tình hình CSVC đảm bảo cho việc dạy thêm;                     (0.1điểm)

- Danh sách giáo viên dạy thêm (mẫu 3)                                            (0.1điểm)

- Danh sách học sinh từng lớp (kèm theo Đơn xin học thêm của học sinh; Chú ý: đơn phải nêu rõ tên lớp học chính khóa  học sinh đang học ).                              (0.1điểm)

- Bản phân công chuyên môn của giáo viên trong năm học.                (0.1điểm)
 Nơi tiếp nhận hồ sơ và cấp phép dạy thêm


Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố tiếp nhận hồ sơ và cấp phép cho các trường Tiểu học, THCS và tổ chức, cá nhân dạy thêm cho đối tượng học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 hoặc đã tốt nghiệp lớp 9 trên địa bàn huyện/TP/TX. Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng quy trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp giấy phép dạy thêm đảm đúng quy định cải cách thủ tục hành chính.                                                                            (0.1điểm)

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ và cấp phép dạy thêm cho các trường THPT, Trung tâm GDTX và các tổ chức, cá nhân dạy thêm cho đối tượng học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 và học sinh đã tốt nghiệp lớp 12 ôn chương trình THPT để thi đại học, cao đẳng…..trên địa bàn tỉnh.                                                                               (0.1điểm)

- Thời hạn thẩm định cấp phép dạy thêm không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.                                                                                                        (0.1điểm)

- Thời hạn của giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường tối đa là 12 tháng.                                                                                                (0.1điểm)
c. Đồng chí hãy nêu hồ sơ và quy trình tổ chức dạy thêm học thêm theo công văn Số: 1237 /SGDĐT-GDTrH ngày 13  tháng 9  năm 2013 của SGD&ĐT Hải Dương ở ngoài nhà trường THCS.

Đáp án:

Hồ sơ xin cấp phép dạy thêm ngoài nhà trường gồm có:


- Đơn xin cấp phép dạy thêm do tổ chức, cá nhân đề nghị (mẫu 4) ;     (0.1điểm)

- Kế hoạch dạy thêm của từng lớp (mẫu 2);                                            (0.1điểm)

- Thống kê tình hình CSVC phòng học, bàn ghế, điện nước, ánh sáng….. đảm bảo cho việc dạy thêm;                                                                                             (0.1điểm))

- Danh sách giáo viên dạy thêm (mẫu 3);                                               (0.1điểm)

- Xác nhận của UBND xã, phường về tình hình CSVC và đảm bảo an ninh trật tự; 

                                                                                                                           (0.1điểm)                      


- Báo cáo sách học sinh từng lớp sau khi cấp phép, phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra;                                                                                                                     (0.1điểm)

- Bản sao hợp đồng thuê địa điểm (nếu địa điểm dạy thêm không thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân xin cấp phép dạy thêm);                                                              (0.1điểm)

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ đào tạo của giáo viên dạy thêm và người đứng đầu tổ chức dạy thêm.                                                                                                 (0.1điểm)
Câu 3 ( 0.5 điểm) . Thế nào là sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học ?

Đáp án:

- Là hoạt động chuyên môn nhưng ở đó GV tập trung phân tích các vấn đề liên quan đến người học.                                                                                                                 ( 0.25 điểm)
- Không tập trung vào việc đánh giá giờ học, xếp loại GV mà nhằm khuyến khích GV tìm ra nguyên nhân tại sao việc học của HS chưa đạt kết quả như mong muốn và có biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học, tạo cơ hội cho HS được tham gia vào quá trình học tập; giúp GV có khả năng chủ động điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy sao cho phù hợp với từng đối tượng HS.                                

                                                                                                                        (0.25 điểm)
I. PHẦN CHUYÊN MÔN :  Sinh học ( 5.5 điểm)
Câu 1 (2,5 điểm). 

Đồng chí hãy đề xuất phương án giảng dạy học sinh theo nội dung sau. 
a) Ở một loài động vật, giả sử có một tinh bào bậc 1 chứa hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng Bb và Cc khi  giảm phân sẽ cho ra mấy loại tinh trùng? Vì sao?
b) Ở một loài động vật khác, giả sử có một noãn bào bậc 1 chứa ba cặp nhiễm sắc thể AaBbCc khi giảm phân sẽ cho ra mấy loại trứng? Vì sao?

c) Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 12. Hãy nêu cơ chế hình thành thể  tứ bội (4n = 24) do nguyên phân không bình thường.

Đáp án:

	Câu 
	    
	2.0đ

	1
	a) Hai loại tinh trùng:   BC và bc  hoặc Bc và bC vì sự phân li độc lập và tổ hợp tự do khi kết thúc  GP I thì  một tinh bào bậc 1 chỉ có một trong  hai khả năng tổ hợp NST: (BB) ( CC) , (bb) (cc) hoặc (BB) (cc),   (bb) (CC).
	0.75

	
	b) Cho ra 1 trong 8 loại trứng: ABC,ABc,AbC,Abc,aBC,aBc,abC,abc.Vì một tế bào sinh trứng chỉ cho một trứng.
	0.5

	
	c)

* Do nguyên phân:

- Thế hệ P có 2n = 12. Quá trình giảm phân của P diễn ra bình thường, tạo ra giao tử n = 6. Thụ tinh bình thường tạo ra hợp tử 2n = 12. 

- Do ảnh hưởng của môi trường, ở lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử diễn ra không bình thường (NST nhân đôi nhưng không phân ly) tạo ra một tế bào có 

4n = 24. Sau đó tế bào này nguyên phân bình thường tạo ra thể tứ bội( 4n = 24)
	0.5

0.75




        Câu 2. (3,0 điểm).
        a, Chu kỳ tế bào là gì? Ý nghĩa của việc điều hoà chu kỳ tế bào?

        b, Trong nhân của tế bào lưỡng bội (2n) ở người chứa khoảng 6.109 cặp nuclêôtit. Hãy cho biết trong nhân các tế bào sau đây chứa bao nhiêu cặp nuclêôtit?

        - Tế bào ở pha G1; Tế bào ở pha G2 ; Tế bào nơron; Tinh trùng.

        c, Quan sát các tế bào sinh dục sơ khai của ruồi giấm đực và ruồi giấm cái thực hiện nguyên phân một số đợt, sau đó tất cả các tế bào con tạo thành đều tiến hành giảm phân tạo giao tử, nhận thấy: tổng hàm lượng ADN trong nhân của các tế bào sinh tinh và các tế bào sinh trứng là 72pg (picrogram), tổng hàm lượng ADN trong nhân các tinh trùng tạo thành nhiều hơn tổng hàm lượng ADN trong nhân các trứng tạo thành là 124pg. Biết hàm lượng ADN trên các NST trong mỗi tế bào khi đang ở kì sau của giảm phân II là 2pg. Xác định số lần nguyên phân của mỗi loại tế bào sinh dục sơ khai nói trên.

        d,  Nếu tất cả các trứng sinh ra đều được thụ tinh, các hợp tử tạo thành đều trải qua một số đợt nguyên phân liên tiếp như nhau và tổng hàm lượng ADN trong nhân của các tế bào con sinh ra từ các hợp tử này là 256pg thì mỗi hợp tử trên nguyên phân mấy đợt?

(Các tế bào ở mỗi mô đều  nguyên phân với số lần bằng nhau)
Đáp án:

	
	
	3.0đ

	a
	- Chu kỳ tế bào là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào liên tiếp. Thời gian của 1 chu kỳ tế bào tuỳ thuộc từng loại TB trong cơ thể và tuỳ thuộc từng loài. VD: chu kỳ TB ở giai đoạn phát triển phôi sớm là 15-20phút, TB ruột 2lần/ngày, TB gan 2 lần/năm,…

 - Ý nghĩa của việc điều hoà chu kỳ tế bào:

+ Thời gian và tốc độ phân chia TB ở các bộ phận khác nhau của cùng 1 cơ thể rất khác nhau và được điều khiển nhằm đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể.

+ Chu kỳ TB được điều khiển bằng 1 hệ thống điều hoà rất tinh vi. Nếu TB vượt qua điểm R mới tiếp tục đi vào pha S. Nhân tố điều chỉnh điểm R là protein không bền vững có tác dụng kìm hãm.

+ Nếu các cơ chế điều hoà bị hư hỏng hoặc trục trặc, có thể bị lâm bệnh. VD: bệnh ung thư là do TB ung thư đã thoát khỏi các cơ chế điều hoà phân bào của cơ thể nên phân chia liên tục tạo thành khối u chèn ép các cơ quan.
	0.25

0.5

	b
	- Tế bào ở pha G1  = 6.109 cặp nuclêôtit



- Tế bào ở pha G2  = 12.109 cặp nuclêôtit
- Tế bào nơron = 6.109 cặp nuclêôtit

-  Tinh trùng = 3.109 cặp nuclêôtit
	0.5

	c
	- Gọi x là số TB sinh tinh => số tinh trùng tạo thành là 4x

- Gọi y là số TB sinh trứng => số trứng tạo thành là y

TB ở kỳ sau II có n NST kép tương tương với TB lưỡng bội 2n. Vậy hàm lượng ADN trong nhân TB lưỡng bội (2n) là 2 pg, TB đơn bội n là 1 pg.

Theo đề bài ta có 2x + 2y = 72 pg ; 4x –y = 124 pg => x = 32, y = 4.

* Có 32 TB sinh tinh, số lần nguyên phân của các TB sinh dục sơ khai ban đầu có 5 trường hợp:

+ 32 = 1. 25 => có 1 TB sinh dục sơ khai, nguyên phân 5 lần.

+ 32 = 2. 24 => có 2 TB sinh dục sơ khai, nguyên phân 4 lần.

+ 32 = 4. 23 => có 4 TB sinh dục sơ khai, nguyên phân 3 lần.

+ 32 = 8. 22 => có 8 TB sinh dục sơ khai, nguyên phân 2 lần.

+ 32 = 16. 21 => có 16 TB sinh dục sơ khai, nguyên phân 1 lần.

* Có 4 TB sinh trứng => có 2 trường hợp:

+ Có 1 TB sinh dục cái sơ khai ban đầu → mỗi tế bào NP 2 lần.

+ Có 2 tế bào sinh dục cái sơ khai → mỗi tế bào NP 1 lần
	0.5

0.5

0.25

	d
	Số lần nguyên phân của mỗi hợp tử:

Có 4 trứng => tạo 4 hợp tử. 4 hợp tử nguyên phân k lần => tạo thành 4.2k tế bào con (mỗi TB con chứa 2 pg ADN)  => 2 (4.2k) = 256 => 2k = 25 => k = 5 => mỗi hợp tử nguyên phân 5 lần.
	0.5


